
Phụ lục I
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Sơn Tịnh)
ĐVT: Triệu đồng
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1700 1050 1550 1750 2625 1600 3600 2800 1000 1250 1006 4900 4250 3900 1400

1 HĐND xã giao Thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn (gồm: TW, tỉnh,
xã)

3.252 0 1.080 1.063 14 3 20 261 280 531 750 330 3.252

2 Số thực thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn đến thời điểm báo cáo

52.060 5.958 4.490 174 1.287 7 79 23 130 528 3.734 796 26.450 2.089 3.259 400 124 8.490 43.570

So sánh (Thu NSNN trên địa bàn
so với dự toán xã giao) (%) (thứ tự
số 2/1*100)

1.600,87 551,66 422,43 - 9.191,80 230,00 - 114,39 - 202,22 1.333,45 149,87 - 278,57 - - 37,71 - 1.339,80

II THU NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG (XÃ HƯỞNG)

1 Dự toán Kế hoạch thu xã hưởng 1.228 0 337 330 7 1 20 261 280 330 1.228

2
Số thực thu xã hưởng (đã bao gồm
tiền sử dụng đất) đến thời điểm báo
cáo

10.992 1.035 389 0 643 2 0 23 0 371 430 0 7.935 0 1.036 39 123 0 10.992

Các khoản thu khác không tính vào cân đối
(tạm thu, thanh lý tài sản, thu hoàn trả các
cấp ngân sách)

So sánh (Thực hiện xã hưởng so
với dự toán xã hưởng) (%) (thứ tự
số 2/1*100)

894,75 306,61 118,08 - 9.191,80 230,00 - 114,39 - 142,30 153,44 - - - - - 37,37 - 894,75

III Vượt thu ngân sách địa phương
xã năm 2025

9.763 0 697 60 0 636 1 0 3 0 110 150 0 7.935 0 1.036 39 -207 0 9.763,195615

1
Dành 70% để làm nguồn CCTL
(không kể các khoản loại trừ khi
tính nguồn CCTL)

6.979

2 30% để chi theo K2, Điều 59 Luật
NSNN

2.784

2.1
Trước sắp xếp UBND xã Tịnh Hà
đã làm phương án tăng thu và chi:
2483 triệu đồng

2.483

2.2 Đợt này còn 301 triệu đồng sau sắp
xếp

301

Nội dung 1.050 1700

Chương 151, 100% có vốn nước ngoài 31.607.121 39.366.766

Chương 158, ktế hỗn hợp vốn nhà nước trên 50%2.953.290 10.847.335

Chương 161, nhà thầu chính nước ngoài 16.401.028 755.593

Chương 551, 100% có vốn nước ngoài 2.432.912 10.414

Chương 552, 51% đến 100% có vốn nước ngoài 13.340.673 22.674.564

Chương 561, nhà thầu chính nước ngoài 3.390.915 0

Cộng: 70.125.939 73.654.672
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PHỤ LỤC II
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG DỰ TOÁN CÒN LẠI CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG HẾT

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Sơn Tịnh)
ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Số tiền Ghi chú
Nguồn dự toán còn lại được bố trí cho các đơn vị nhưng không sử dụng Ngân sách xã 268,394930

1 Văn phòng UBND xã 181,496627

- Chi phí an ninh quốc phòng 148,804646 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

- Kiến thiết thị chính (tiền điện sáng) 22,691981 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

- Công tác hòa giải cơ sở 10 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

2 Phòng Văn hoá - Xã hội 47,020082

- Hỗ trợ trông coi, bảo vệ các di tích và nhiệm vụ có liên quan 12,020082 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

- Hỗ trợ kinh phí tham gia các hoạt động thể dục, thể thao và nhiệm vụ khác thuộc ngành
quản lý theo chức năng nhiệm vụ 35 Quyết định số 803/QĐ-UBND

ngày 11/8/2025
3 Phòng Kinh tế 39,878221

- Kinh phí về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã 0,909 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

- Kinh phí bảo vệ môi trường 36,200021 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

- Kinh phí kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng 0,968 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025

- Kinh phí in phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1,8012 Quyết định số 803/QĐ-UBND
ngày 11/8/2025
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Phụ lục III
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU VÀ NGUỒN CÒN LẠI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Sơn Tịnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Số tiền Ghi chú

A Tổng nguồn tăng thu năm 2025 10.031,590545

- Nguồn tăng thu năm 2025 9.763,195615 Theo bảng tính tại Phụ lục 1

- Nguồn còn lại 268,394930 Theo bảng tính tại Phụ lục 2

B Phương án sử dụng tăng thu và nguồn còn lại 10.031,590545 Được bố trí cụ thể:

I Bố trí làm nguồn cải cách tiền lương (sau khi loại trừ tiền
đất, các khoản loại trừ khác) 6.978,907219 Theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2026

của UBND tỉnh

II

Kinh phí đã được các UBND xã (cũ) trước sáp nhập trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tăng thu
ngân sách địa phương năm 2025 và đã triển khai thực hiện
hoàn thành

2.483 UBND xã Tịnh Hà đã thực hiện trước sắp xếp đơn vị hành chính

1 Bố trí vốn đầu tư dự án quyết toán hoàn thành UBND thị trấn Tịnh
Hà (cũ) 1.383

Đã được HĐND thị trấn Tịnh Hà thống nhất thông qua tại kỳ họp
thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày
16/4/2025 về phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
ngân sách địa phương năm 2025

1.1 Xây mới Nhà văn hóa thôn Hà Nhai Bắc và hạng mục khác xã
Tịnh Hà 498 Đã thực hiện trước sắp xếp

1.2 Xây mới Nhà văn hóa thôn Thọ Lộc Đông và các hạng mục
khác 224 Đã thực hiện trước sắp xếp

1.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư trên
địa bàn xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh năm 2021 201 Đã thực hiện trước sắp xếp

1.4 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường N3-ĐH16B 460 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 của HĐND xã Tịnh
Hà

3
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2 Bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2025 UBND thị trấn Tịnh
Hà (cũ) 1.100

Đã được HĐND thị trấn Tịnh Hà thống nhất thông qua tại kỳ họp
thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày
16/4/2025 về phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
ngân sách địa phương năm 2025

2.1 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 24B (Lê Trung
Thành) - Xóm Vạn 1.100 Đã thực hiện trước sắp xếp

III
Phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 sau khi loại
trừ các khoản kinh phí đã được UBND xã (cũ) thực hiện và
nguồn làm cải cải cách tiền lương tại Mục I và Mục II

569,683326

1
Đàu tư, sữa chữa công trình: Đuờng thôn Đth.6 (Đường xóm 7
- Tịnh Trà) và Nâng cấp, mở rộng đuờng thôn ĐTh.5 (đoạn còn
lại)

Phòng Kinh tế 259
Đoàn này còn lại 100m chưa làm (đoàn đầu và đoạn cuối đã làm);
cử tri kiến nghị làm hoàn thiện để tránh sạt lở; cuối năm 2025 chưa
có kinh phí để sửa chữa

2 Kinh phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 Phòng Kinh tế 10,683326 Theo quy định tại Khoản 3, Điều 40, Luật Ngân sách năm 2025

(phối hợp với các cơ quan, đơn vị)

3 Bố trí vốn ngân sách cấp xã uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách
xã hội năm 2026

Chi nhánh Ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh
Quảng Ngãi - Phòng
Giao dịch Ngân hàng
chính sách xã hội Sơn

Tịnh

300
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
741/UBND-KTTH ngày 26/01/2026 về việc bố trí nguồn vốn ngân
sách cấp xã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Số tiền Ghi chú

4
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